
1 CC01101743   Phạm Hoàng Nam Nam 09/10/1994 Quảng Ninh CĐ11TĐ2
Công nghệ kỹ 

thuật trắc địa
Trung bình Khá

I

1 CD01200309   Trần Thị Thanh Nga Nữ 04/03/1995 Hà Tây CĐ12QĐ4 Quản lý đất đai Quản lý đất đai Trung bình

II

1 1456130465   Nguyễn Đức Chính Nam 14/09/1996 Hà Nội CĐ13QĐ1 Quản lý đất đai Quản lý đất đai Trung bình

III

1 1556100069   Vũ Huy Hoàng Nam 03/01/1995 Hà Nội CĐ14KM

Công nghệ kỹ 

thuật môi 

trường

Kỹ thuật kiểm 

soát ô nhiễm 

môi trường

Trung bình

2 1556100054   Đoàn Duy Thành Nam 29/03/1997 Yên Bái CĐ14KM

Công nghệ kỹ 

thuật môi 

trường

Kỹ thuật kiểm 

soát ô nhiễm 

môi trường

Trung bình

IV

1 1656100066   Hoàng Văn Thái Nam 20/03/1998 Yên Bái CD15M

Công nghệ kỹ 

thuật môi 

trường

Trung bình

2 1656100010   Nguyễn Văn Thành Nam 10/07/1998 Bắc Giang CD15M

Công nghệ kỹ 

thuật môi 

trường

Trung bình

3 1656130014   Tạ Thị Minh Ngọc Nữ 01/07/1998 Hà Nội CĐ15QĐ Quản lý đất đai Quản lý đất đai Trung bình

4 1656130020   Nguyễn Thị Thơm Nữ 23/11/1998 Hà Nội CĐ15QĐ Quản lý đất đai Quản lý đất đai Trung bình

5 1656120031   Nguyễn Anh Việt Nam 11/04/1997 Hà Giang CĐ15TĐ
Công nghệ kỹ 

thuật trắc địa
Khá

CAO ĐẲNG KHÓA 15 (2016 - 2019)

Cộng: 05

Tổng: 01 + 01 + 01 + 02 + 05 = 10

Giới tính

Cộng: 01

CAO ĐẲNG KHÓA 12 (2013 - 2016)

CAO ĐẲNG KHÓA 13 (2014 - 2017)

Cộng: 01

CAO ĐẲNG KHÓA 14 (2015 - 2018)

Chuyên ngành

Cộng: 02

(Ban hành kèm theo Quyết định số                 /QĐ-TĐHHN ngày         tháng       năm 2020 

của Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội)

Ngày sinhtên

Cộng: 01

CAO ĐẲNG KHÓA 11 (2012 - 2017)

DANH SÁCH SINH VIÊN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 - THÁNG 10 NĂM  2020

Lớp Ngành
Xếp loại

 tốt nghiệp
Mã HSSV Nơi sinhTT Họ và
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